	BỘ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2018


Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

(kèm theo Báo cáo số          /BC-BNV ngày       tháng        năm 2018 của Bộ Nội vụ)


Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ; Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. Dự thảo Quyết định đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các cơ quan, tổ chức có liên quan (Công văn số 4891/BNV-VTLTNN ngày 04/10/2018 của Bộ Nội vụ).
Bộ Nội vụ đã tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định, cụ thể như sau:

I. TỔNG SỐ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC

Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được 35 ý kiến đóng góp, bao gồm:

- 11 ý kiến của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương;

- 19 ý kiến của UBND, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- 01 ý kiến của các cá nhân gửi thông qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nội vụ.
Trong tổng số 34 ý kiến, có 12 cơ quan nhất trí toàn bộ với dự thảo Quyết định và không có ý kiến khác: Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND và Sở Nội vụ các tỉnh (UBND Tỉnh Bến Tre, UBND Tỉnh An Giang, Sở Nội vụ Cà Mau, Sở Nội vụ Lâm Đồng).
II. NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ

	STT
	Vấn đề / Điều khoản
	Nội dung góp ý
	Cơ quan góp ý
	Tiếp thu/
Không tiếp thu
	Giải trình

	I
	Về hình thức, thẩm quyền ban hành văn bản

	1
	Hình thức văn bản
	Đề nghị chỉnh sửa thành Nghị định của Chính phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng (HGTSD) để đảm bảo văn bản có hiệu lực pháp lý.
Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP: “Trước khi nhận con dấu mới thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giao nộp con dấu đã đăng ký… để thu hồi và hủy con dấu theo quy định”.

Điều 156 Luật ban hành VB QPPL năm 2015: “Trong trường hợp các văn bản QPPL có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.
	UBND Tỉnh Kiên Giang
	Không tiếp thu
	Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP với nội dung dự thảo không mâu thuẫn. Dự thảo này quy định chi tiết Khoản 1 Điều 21 Nghị định 99/2016/NĐ-CP giao trách nhiệm cho Bộ Nội vụ, Bộ Công an, đây là những trường hợp đặc biệt trong số các trường hợp thu hồi con dấu theo quy định trên. Các trường hợp con dấu của cơ quan, tổ chức không thuộc Điều 4 Dự thảo Quyết định thì vẫn thực hiện như Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP.

	2
	
	Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP và Thông tư số 45/2017/TT-BCA: Khi con dấu HGTSD, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu phải nộp lại cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu để thu hồi và hủy theo quy định. Việc làm biến dạng nội dung con dấu hoặc hủy một phần nội dung thông tin trên bề mặt dấu sẽ không đảm bảo giá trị pháp lý khi nghiên cứu lịch sử.

Cần sửa đổi, bổ sung các quy định trên về hủy con dấu HGTSD.
	Sở Nội vụ Kon Tum
	Không tiếp thu
	Dự thảo này quy định những trường hợp đặc biệt trong số các trường hợp thu hồi con dấu theo quy định của Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP. Cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải thay đổi quy trình nghiệp vụ đối với các con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tại Điều 4 Dự thảo (không hủy ngay trước sự chứng kiến của người giao nộp dấu mà giữ lại để bàn giao cho LTLS). Các nội dung về quy trình nghiệp vụ thu hồi con dấu HGTSD tại cơ quan công an theo quy định hiện hành, không đưa vào Quyết định này.

	II
	Về phần mở đầu của Quyết định

	3
	Trích yếu nội dung
	Thay “một số” thành “các”.
	Sở Nội vụ Quảng Trị
	Không tiếp thu
	Quyết định chỉ lựa chọn con dấu HGTSD của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nhất định để giữ lại, không phải tất cả.

Thống nhất với Nghị định 99/2016/NĐ-CP

	4
	Căn cứ ban hành
	Bổ sung Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Sở Nội vụ Quảng Trị
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo

	III
	Về các quy định cụ thể của dự thảo Quyết định

	5
	Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1)
	Bổ sung cụm từ “được quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP” sau từ “nhà nước”
	Sở Nội vụ Quảng Trị
	Không tiếp thu
	Nghị định 99/2016/NĐ-CP đã được đưa vào phần căn cứ ban hành.

Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đã được liệt kê đầy đủ tại Điều 4; không cần thiết viện dẫn  hay đối chiếu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP tại Khoản này.

	6
	Đối tượng áp dụng
(Điều 1)
	Bổ sung cụm từ “được quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP” sau từ “con dấu”
	Sở Nội vụ Quảng Trị
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo

	7
	Giải thích từ ngữ
(Điều 2)

	Bổ sung cụm từ “theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý con dấu” sau cụm từ “con dấu ướt”. Nếu dự thảo quy định giữ lại cả con dấu ướt thu nhỏ thì ghi thêm Khoản 7 Điều 3 Nghị định 99/2016.
	UBND Tỉnh Lạng Sơn
	Không tiếp thu
	Cụm từ “con dấu ướt” đã được quy định cụ thể trong Nghị định 99/2016/NĐ-CP; Nghị định 99/2016/NĐ-CP đã được đưa vào phần căn cứ ban hành.

Quyết định chỉ quy định giữ lại con dấu ướt, không giữ lại con dấu ướt thu nhỏ.

	
	
	Bổ sung giữ lại con dấu HGTSD của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước do bị mòn, hỏng cần thay thế
	UBND Tỉnh Hà Giang
	Không tiếp thu
	Con dấu HGTSD do mòn, hỏng về bản chất không thay đổi thông tin trên dấu; số lượng con dấu trong trường hợp này rất nhiều, nếu giữ lại sẽ phát sinh khối lượng công việc lớn cho cơ quan nhà nước.

	8
	Nguyên tắc quản lý con dấu hết giá trị sử dụng  (Điều 3)
	Cần làm rõ hoạt động “nghiên cứu lịch sử” gồm những nội dung nào để dễ thực hiện (nhiều hoạt động cần sử dụng con dấu hết giá trị như: bảo tàng, trưng bày, triển lãm, phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, đối chiếu với con dấu trên văn bản trước đây, hồi tố tài liệu, điều tra an ninh…)
	Văn phòng Quốc hội

Sở Nội vụ Điện Biên
	Tiếp thu
	Chỉnh sửa dự thảo tại Khoản 2 Điều 3: Giới hạn hoạt động nghiên cứu lịch sử là nghiên cứu trực tiếp con dấu, thực hiện tại trụ sở của Lưu trữ lịch sử (LTLS) và do LTLS phục vụ.

Các hoạt động khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, cần có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

	9
	
	Bổ sung Khoản 2 Điều 3: “… theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền và cung cấp mẫu con dấu để phục vụ cấp đổi, cấp lại bằng của các hình thức khen thưởng của nhà nước”.
	Ban Thi đua Khen thưởng TW
	Không tiếp thu
	Nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định. Việc cấp đổi, cấp lại bằng của các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng là thực hiện in sẵn mẫu con dấu tại thời điểm khen thưởng, không phải là giữ lại và sử dụng dấu đóng trên hiện vật khen thưởng được cấp lại (Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 101/2018/NĐ-CP).

	10
	Danh sách con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước giữ lại (Điều 4)
Danh sách con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước giữ lại (Điều 4)
Danh sách con dấu hết giá trị sử dụng của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước giữ lại (Điều 4)
	1. Bổ sung “các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” vào Khoản 2 trước “Văn phòng Quốc hội”.

2. Bổ sung 1 Khoản: “Phái đoàn thường trực, Phái đoàn quan sát viên thường trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nước Việt Nam tại tổ chức quốc tế liên Chính phủ hoặc tại vùng lãnh thổ nước ngoài”.
	Văn phòng Quốc hội
	 Không tiếp thu
	Danh mục con dấu HGTSD được giữ lại của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được chọn lọc theo hướng tinh gọn, tiêu biểu, giảm khối lượng công việc và chi phí cho các cơ quan nhà nước trong việc giữ lại, quản lý con dấu.

	11
	
	Danh mục quá nhiều, đề nghị cân nhắc loại bớt 1 số cơ quan (VD cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh)
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo: Bỏ Khoản 8 Điều 4 (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh). 

	12
	
	Bổ sung các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
	VP UBND Tỉnh Hà Giang
	Không tiếp thu
	Danh mục con dấu HGTSD được giữ lại của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được chọn lọc theo hướng tinh gọn, tiêu biểu, giảm khối lượng công việc và chi phí cho các cơ quan nhà nước trong việc giữ lại, quản lý con dấu.

	13
	
	Bổ sung “Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã”
	Sở Nội vụ Điện Biên

UBND Tỉnh Lạng Sơn


	 Tiếp thu một phần
	Bổ sung Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện vào Khoản 7 Điều 4.

	14
	
	Bổ sung HĐND và UBND cấp huyện: Đây là cấp chính quyền địa phương, có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, con dấu của các cơ quan này có giá trị sử liệu trong nghiên cứu lịch sử ở địa phương
	UBND Tỉnh Quảng Bình

Sở Nội vụ Hà Tĩnh
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong Dự thảo Khoản 7 Điều 4

	15
	
	Bổ sung UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Giữ lại con dấu các cơ quan này giúp việc nghiên cứu đầy đủ, toàn diện từ TW đến địa phương
	Sở Nội vụ Bình Định
	 Tiếp thu một phần
	Bổ sung Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện vào Khoản 7 Điều 4.

	16
	
	Bổ sung Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
	Sở Nội vụ Hưng Yên
	Không tiếp thu
	Danh mục con dấu HGTSD được giữ lại của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được chọn lọc theo hướng tinh gọn, tiêu biểu, giảm khối lượng công việc và chi phí cho các cơ quan nhà nước trong việc giữ lại, quản lý con dấu.

	17
	
	Bổ sung 1 Điều quy định rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định việc giữ lại con dấu HGTSD của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
	Sở Nội vụ Quảng Trị
	Không tiếp thu
	Danh sách con dấu HGTSD được giữ lại đã quy định rõ tại Quyết định này; không giao thẩm quyền cho các cơ quan khác quy định thêm.

	18
	
	Giới hạn và cụ thể từng trường hợp tại Khoản 8 Điều 4
	Sở Nội vụ Kon Tum
	Không tiếp thu
	Cơ quan, tổ chức có con dấu HGTSD được giữ lại được đưa ra theo nhóm không phải liệt kê từng cơ quan cụ thể; nếu bổ sung thêm hay giới hạn lại thì phải có tiêu chí và thuyết minh cụ thể về lý do thêm bớt cho phù hợp với mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Quyết định.

	19
	
	Bỏ câu “Con dấu HGTSD của các cơ quan,…lịch sử:”
	Sở Nội vụ Quảng Trị
	Không tiếp thu
	Câu này sẽ giúp nội dung Điều 4 dễ hiểu, logic hơn vì trong các khoản của Điều 4 chỉ liệt kê tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước và đã lược đi cụm từ “con dấu HGTSD của” ở mỗi khoản.


	20
	
	Bổ sung 1 Khoản: “Con dấu hết giá trị sử dụng của các Tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng được lưu trữ tập trung thống nhất tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng”.
	Bộ Quốc phòng
	Không tiếp thu
	Theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP, Bộ Quốc phòng thống nhất đầu mối giao nộp tài liệu vào LTLS; con dấu HGTSD được giao nộp vào LTLS theo thẩm quyền thu tài liệu lưu trữ của LTLS nên con dấu HGTSD của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng nếu giao nộp sẽ theo đầu mối như giao nộp tài liệu lưu trữ.

	21
	Trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Điều 5)

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Điều 5)

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (Điều 5)
	Sửa “Mẫu Biên bản bàn giao con dấu HGTSD thực hiện theo Phụ lục I” thành “Mẫu Biên bản bàn giao con dấu HGTSD thực hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này/ theo Phụ lục đính kèm”
	Sở Nội vụ Quảng Trị

Sở Nội vụ Hậu Giang
	Tiếp thu một phần
	Sửa thành “Khi bàn giao con dấu HGTSD phải lập Biên bản bàn giao (theo mẫu tại Phần Phụ lục Quyết định này)”.

Đã chỉnh sửa Khoản 1 Điều 5 và phần Phụ lục.
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	Bổ sung: Mẫu Biên bản bàn giao con dấu HGTSD thực hiện theo Phụ lục I “và được bảo quản vĩnh viễn” 
	Sở Nội vụ Điện Biên
	Không tiếp thu
	Thời hạn bảo quản của Biên bản, hồ sơ về bàn giao con dấu HGTSD tại cơ quan lưu trữ và cơ quan công an phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.
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	Cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP là cơ quan công an; trách nhiệm tại Khoản 1 Điều 5 nên quy định cho cơ quan sử dụng con dấu. Khi con dấu hết hạn sử dụng thì cơ quan sử dụng dấu bàn giao cho cơ quan lưu trữ, không nộp định kỳ vào cuối năm.
	Bộ Tư pháp
	Không tiếp thu
	Khi chưa ban hành Quyết định này, cơ quan lưu trữ không được giao thẩm quyền tiếp nhận con dấu HGTSD.

Theo Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP, cơ quan sử dụng con dấu phải giao nộp con dấu HGTSD cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu để thu hồi và hủy theo quy định. Quy định như dự thảo để thống nhất đầu mối và thuận tiện cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu và cơ quan lưu trữ trong việc quản lý và thực hiện các nghiệp vụ đối với con dấu HGTSD.
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	Đề nghị quy định: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bàn giao con dấu trực tiếp với LTLS và gửi Biên bản bàn giao cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu để theo dõi.

Vì theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP và Thông tư 45/2017/TT-BCA 20/10/2017 của Bộ Công an, khi thu hồi dấu, cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải hủy con dấu trước khi đóng vào Giấy chứng nhận thu hồi con dấu, ảnh hướng đến việc nghiên cứu con dấu HGTSD.
	Sở Nội vụ Bình Định
	Không tiếp thu
	Đầu mối thu hồi con dấu HGTSD theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP vẫn là cơ quan đăng ký mẫu con dấu. Khi Quyết định này ban hành, cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải thay đổi quy trình nghiệp vụ đối với các con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tại Điều 4 Dự thảo (không hủy ngay trước sự chứng kiến của người giao nộp dấu mà giữ lại để bàn giao cho LTLS). Các nội dung về quy trình nghiệp vụ thu hồi con dấu HGTSD tại cơ quan công an theo quy định hiện hành, không đưa vào Quyết định này.
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	Bổ sung 1 Điều trước Điều 5 về thủ tục cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp con dấu phục vụ nghiên cứu, vì theo Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP.
	UBND Tỉnh Kiêng Giang
	Không tiếp thu
	Các nội dung về quy trình nghiệp vụ thu hồi con dấu HGTSD tại cơ quan công an theo quy định hiện hành, không đưa vào Quyết định này.
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	Nhập Khoản 1 và 2 Điều 5 thành “Trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu dấu và của các LTLS”.
	UBND Tỉnh Kiên Giang
	Không tiếp thu
	Giữ nguyên như dự thảo sẽ rõ ràng dễ hiểu hơn.
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	Sửa Khoản 1 Điều 5, thời gian bàn giao con dấu cho LTLS là “định kỳ vào tháng 12 hàng năm” để cụ thể, dễ thực hiện.
	VP UBND Tỉnh Hà Giang
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo
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	Trách nhiệm của cơ quan Lưu trữ lịch sử (Điều 5)
	Sửa lại trách nhiệm của LTLS khi thay đổi về thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu HGTSD (giao cho người đứng đầu LTLS)
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Điểm d Khoản 2 Điều 5: “Cung cấp ... lịch sử theo quy định, đảm bảo an toàn và đúng mục đích”.
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	Thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu hết giá trị (Điều 6)

Thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu hết giá trị (Điều 6)
	Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, đề nghị giao thẩm quyền cho phép sử dụng dấu HGTSD cho người đứng đầu cơ quan lưu trữ ở trung ương và địa phương
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
	LTLS là cơ quan được giao trực tiếp quản lý và phục vụ cung cấp con dấu HGTSD. Con dấu HGTSD chỉ được phục vụ nghiên cứu tại LTLS, trở thành một đối tượng khai thác tương tự như tài liệu lưu trữ. Quy định thẩm quyền cho người đứng đầu LTLS sẽ tạo thuận lợi cho việc trình, phê duyệt cho phép cung cấp con dấu, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa trình tự phê duyệt.

Đã chỉnh sửa trong dự thảo: Quy định thẩm quyền gắn với trách nhiệm bảo quản an toàn con dấu cho người đứng đầu LTLS. Bổ sung  trách nhiệm của LTLS ở Điểm d Khoản 2 Điều 5; sửa thẩm quyền ở Điều 6 và trình tự ở Điều 7.
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	Quy định thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu HGTSD bằng văn bản đối với từng trường hợp theo hướng mở: “Trong trường hợp Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không trực tiếp cho phép bằng văn bản, có thể ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Sở Nội vụ) quyết định. Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản”.
	UBND Tỉnh Lạng Sơn
	Không tiếp thu
	Thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu đã được quy định rõ trong dự thảo để đảm bảo thực hiện thống nhất ở trung ương và cấp tỉnh. 

Trong trường hợp người được giao thẩm quyền không trực tiếp ban hành quyết định cho phép, có thể ủy quyền cho cấp dưới; nhưng việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ sẽ theo quy chế làm việc của cơ quan, không quy định cụ thể trong Quyết định này. Không nên khuyến khích quy định theo hướng này vì thời gian thực hiện sẽ không rút ngắn hơn, trình tự, thủ tục trình, phê duyệt vẫn phải thực hiện đầy đủ.
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	Quy định thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu HGTSD tại LTLS ở trung ương là Thủ tướng Chính phủ, thay vì Bộ trưởng Bộ Nội vụ như Dự thảo.
	Sở Nội vụ Bình Định
	Không tiếp thu
	Thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu phục vụ nghiên cứu lịch sử đã được chỉnh sửa, giao cho người đứng đầu LTLS.
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	Bổ sung thẩm quyền đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã (khi giữ lại thêm con dấu của HĐND và UBND cấp huyện, xã)
	Sở Nội vụ Điện Biên
	Không tiếp thu
	Thẩm quyền cho phép cung cấp con dấu HGTSD được quy định đối với con dấu được bảo quản ở LTLS ở trung ương và ở cấp tỉnh; tổ chức cơ quan LTLS theo Luật Lưu trữ. Con dấu HGTSD của HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã nếu được giữ lại cũng bảo quản ở LTLS cấp tỉnh.
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	Bổ sung “sử dụng” sau “giá trị” tại tiêu đề của Điều 6
	Sở Nội vụ Ninh Thuận
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo
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	Trình tự cung cấp con dấu hết giá trị (Điều 7)

Trình tự cung cấp con dấu hết giá trị (Điều 7)

Trình tự cung cấp con dấu hết giá trị (Điều 7)
	Bổ sung “cá nhân” vào sau “cơ quan, tổ chức” ở Khoản 1


	Văn phòng Quốc hội
	Không tiếp thu
	Sửa như vậy sẽ mở rộng đối tượng được phép tiếp cận con dấu HGTSD ngoài “cơ quan, tổ chức” sẽ thêm cả “cá nhân”; liên quan đến các mục đích nghiên cứu của cá nhân, các mục đích sẽ rất đa dạng, đối tượng cá nhân cũng không phân loại và giới hạn được, nội dung nghiên cứu không đảm bảo nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, sẽ có các mục đích mà cơ quan lưu trữ không kiểm soát được; với trách nhiệm cung cấp, phục vụ của LTLS, sẽ phát sinh khối lượng công việc nhiều cho LTLS. Về mặt pháp lý, Quyết định ban hành sẽ phát sinh thủ tục hành chính.
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	Bổ sung “cá nhân” vào sau “cơ quan, tổ chức” ở Khoản 1 để phù hợp với Nghị định 99/2016/NĐ-CP:

Khoản 11 Điều 24 Nghị định 99/2016/NĐ-CP: “Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi cần phải giữ lại con dấu HGTSD để phục vụ lưu trữ, nghiên cứu lịch sử phải có văn bản gửi Bộ Nội vụ…”
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Không tiếp thu
	1. Như trên.

2. Hai đối tượng là “cá nhân” khác nhau cần phải phân biệt:

“Chức danh nhà nước” quy định tại Khoản 11 Điều 24 là đối tượng cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp và cho phép sử dụng con dấu trong hoạt động của mình.

Còn các đối tượng “cơ quan, tổ chức” tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định này là đối tượng có nhu cầu nghiên cứu lịch sử về con dấu HGTSD của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nói trên. Dự thảo Quyết định hiện không quy định cho phép LTLS phục vụ các “cá nhân” với lý do như trên.
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	Bổ sung quy định thời gian tối đa cho phép cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng con dấu HGTSD để nghiên cứu lịch sử
	UBND Tỉnh Quảng Bình

Sở Nội vụ Hà Tĩnh
	Không tiếp thu
	Việc cung cấp con dấu HGTSD được thực hiện trực tiếp tại LTLS; thời gian phục vụ tại LTLS theo quy định chung về phục vụ độc giả.
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	Khoản 3 Điều 7: “Việc cung cấp con dấu… phải được đăng ký, giao, nhận vào sổ sách”.

Để đảm bảo tính khả thi, đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký, cơ quan thực hiện việc đăng ký…
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Tiếp thu một phần
	Bổ sung vào Khoản 3 trách nhiệm thực hiện của LTLS và sửa lại từ ngữ (thay từ “đăng ký” bằng “thống kê”) cho rõ nhiệm vụ cụ thể của LTLS: “Việc cung cấp con dấu… phải được LTLS thống kê, giao, nhận bằng sổ sách đầy đủ”.

Việc đăng ký con dấu HGTSD khi đưa ra cung cấp cho các cơ quan, tổ chức được đề cập đến ở đây là một nội dung trong nghiệp vụ quản lý con dấu HGTSD tại LTLS (tương tự như đăng ký, vào sổ văn bản, đăng ký độc giả). Nghiệp vụ thống kê, vào sổ, giao nhận trong nội bộ LTLS không cụ thể hóa tại Quyết định này.

	IV
	Về Phần Phụ lục: Mẫu Biên bản bàn giao con dấu và các biểu mẫu khác
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	Số thứ tự và tiêu đề Phụ lục
	Vì chỉ có 1 Phụ lục, nên không để số thứ tự.

Chữ “Phụ lục” in hoa đứng đậm theo Điểm a Khoản 2 Điều 60 Nghị định 34/2016/NĐ-CP
	Sở Nội vụ Ninh Thuận
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa phần Phụ lục và Khoản 1 Điều 5.

Khoản 1 Điều 5: “Khi bàn giao con dấu HGTSD phải lập Biên bản bàn giao (theo mẫu tại Phần Phụ lục Quyết định này)”.
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	Số, ký hiệu của Biên bản
	Đề nghị sửa thành “Số của VB/chữ viết tắt tên loại VB/chữ viết tắt tên cơ quan ban hành VB
	UBND Tỉnh Sơn La
	Tiếp thu một phần
	Sửa thành: “Số:    /BB-…” và ghi chú “chữ viết tắt tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu”.
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	Thể thức trình bày Biên bản
	Trình bày Biên bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV dạng VB hành chính có tên loại
	Sở Nội vụ Quảng Trị

UBND Tỉnh Hòa Bình

VP UBND Tỉnh Hà Giang
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo

	41
	Nội dung Biên bản
	Sửa phần căn cứ Biên bản cho thống nhất với trích yếu nội dung của Quyết định
	Sở Nội vụ Ninh Thuận
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo

	
	
	Sửa cụm từ “Hôm nay, vào hồi… giờ” thành “Hôm nay, vào lúc… giờ… phút”.
	Sở Nội vụ Ninh Thuận
	Tiếp thu một phần
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo: “Hôm nay, vào… giờ… phút”
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	Các biểu mẫu
	Đề nghị Quyết định quy định hoặc giao Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể các biểu mẫu trong việc cung cấp con dấu HGTSD (VD: VB đăng ký sử dụng con dấu HGTSD, VB thẩm định của LTLS để trình người đứng đầu cơ quan QLNN về LT cùng cấp, VB cho phép cung cấp con dấu HGTSD của người đứng đầu cơ quan QLNN về LT cùng cấp, VB bàn giao con dấu HGTSD của LTLS khi phục vụ nghiên cứu lịch sử, Sổ đăng ký quản lý con dấu HGTSD tại LTLS, Sổ theo dõi việc cung cấp con dấu HGTSD để nghiên cứu lịch sử tại LTLS)
	Sở Nội vụ Đà Nẵng
	Không tiếp thu
	1. Việc quản lý con dấu tại LTLS theo nghiệp vụ tương tự như tài liệu lưu trữ, là nhiệm vụ thường xuyên của LTLS, không phù hợp khi cụ thể hóa mẫu biểu trong Quyết định này.

2. Không thực sự cần thiết mẫu hóa các VB, sổ sách này.

	V
	Về Báo cáo đánh giá tác động
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	Về chi phí ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định, Báo cáo đánh giá tác động chưa đề cập đến hệ quả phát sinh chi phí đi kèm cụ thể.
	Văn phòng Quốc hội
	Tiếp thu một phần
	Báo cáo đã đề cập đến vấn đề chi phí phát sinh khi thực hiện việc giữ lại con dấu HGTSD tại cơ quan đăng ký mẫu con dấu và LTLS; đã bổ sung đánh giá sâu hơn (về chi phí xây dựng văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ, chi phí quản lý và phục vụ cung cấp con dấu tại LTLS…).
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	Bổ sung lý do chỉ giữ lại dấu ướt mà không giữ lại các loại dấu khác quy định tại Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP (dấu nổi, dấu xi…) vì đây chỉ là các hình thức thể hiện khác nhau của con dấu.
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Tiếp thu
	Đã bổ sung trong Báo cáo mục II.4.b

	VI
	Về thể thức và kỹ thuật trình bày
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	Điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn VB, giữa các dòng hay cách dòng VB
	Sở Nội vụ Quảng Trị
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo
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	Trình bày theo quy định Chương V Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
	UBND Tỉnh Hòa Bình
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo
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	Đánh số trang VB và Phụ lục riêng, vị trí theo Điều 76 Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
	Sở Nội vụ Ninh Thuận
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo

	VII
	Về các vấn đề khác
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	Bổ sung quy định về việc đánh dấu vào con dấu HGTSD để tránh việc tái sử dụng
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Không tiếp thu
	1. Việc đánh dấu hay sử dụng bất cứ phương pháp nào làm thay đổi hình thức con dấu HGTSD đều làm thay đổi giá trị về mặt sử liệu của hiện vật. 

2. Đã bổ sung quy định: Con dấu HGTSD chỉ được cung cấp và phục vụ tại trụ sở LTLS có sự kiểm soát để đảm bảo thực hiện nguyên tắc “nghiêm cấm sử dụng con dấu HGTSD” (Khoản 3 Điều 6 Nghị định 99/2016/NĐ-CP). 

3. Nội dung này quy định nhiệm vụ về mặt nghiệp vụ kỹ thuật cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

	49
	
	Cơ quan thu hồi con dấu phải có xác thực (ký hiệu…) thời điểm bắt đầu có giá trị, thời điểm hết giá trị trên từng con dấu cụ thể trước khi bàn giao cho cơ quan lưu trữ để tránh trường hợp tái sử dụng lại con dấu HGTSD vào mục đích bất hợp pháp, cũng như có cơ sở khoa học hơn phục vụ nghiên cứu lịch sử.
	UBND Tỉnh Lạng Sơn
	Tiếp thu một phần
	1. Việc đánh dấu hay sử dụng bất cứ phương pháp nào làm thay đổi hình thức con dấu HGTSD đều làm thay đổi giá trị về mặt sử liệu của hiện vật. 

2. Đã bổ sung quy định: Con dấu HGTSD chỉ được cung cấp và phục vụ tại trụ sở LTLS có sự kiểm soát để đảm bảo thực hiện nguyên tắc “nghiêm cấm sử dụng con dấu HGTSD” (Khoản 3 Điều 6 Nghị định 99/2016/NĐ-CP). 

3. Nội dung này quy định nhiệm vụ về mặt nghiệp vụ kỹ thuật cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

	50
	
	Quy định thống nhất chất liệu khắc dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước do hiện nay một số con dấu khắc trên các chất liệu mau hỏng (cao su, nhựa…).
	UBND Tỉnh Lạng Sơn
	Không tiếp thu
	Nội dung này quy định nhiệm vụ về mặt nghiệp vụ kỹ thuật cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

	51
	
	Quy định cụ thể về kinh phí, trang thiết bị bảo quản khi thu con dấu về lưu trữ
	Sở Nội vụ Kon Tum
	Không tiếp thu
	Với số lượng con dấu được giữ lại không nhiều, chi phí phát sinh cho việc bảo quản con dấu không lớn. Việc này thuộc nghiệp vụ bảo quản tại LTLS, không nên đưa vào Quyết định.

	52
	
	Bổ sung quy định xử lý các hành vi vi phạm (như sử dụng con dấu đã được lưu trữ không đúng mục đích, cung cấp con dấu không đúng quy định…)
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Không tiếp thu
	Nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Quyết định được ban hành căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định 99/2016/NĐ-CP; nhưng các hành vi vi phạm chưa được quy định cụ thể tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP nên không có căn cứ để cụ thể hóa vào Quyết định.

	53
	
	Thống nhất sử dụng thuật ngữ “cơ quan lưu trữ lịch sử” hoặc “lưu trữ lịch sử” trong toàn văn Quyết định
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo.
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